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viết  
*Hướng dẫn hs viết trên bảng con  
Hs tập viết chữ v từ 2-3 lần  
Gv theo dõi hs viết kt  
*Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng dụng 
Gv nêu:vượt qua nhiều đoạn đường không 
ngại khó khăn ,gian khổ  
Gv dính cụm từ ứng dụng lên bảng 
Độ cao các chữ cái :v,b,g.cao 2,5 ô li .chữ t 
cao 1,5 ô li ,các chữ s,r cao 1,25 ô li  
   Gv h/d hs đặt dấu thanh khoảng cách giữa 
các con chữ  
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết  
 Gv nêu lại yêu cầu cách viết các chữ  
*Chấm chữa bài  
Gv chấm bài 1 số vở  
Gv nhận xét kgen ngợi  
4/Củng cố dặn dò  
+hỏi:em hiểu vượt suối băng rừng là gì? 
Gv nhận xét khen ngợi  
   Gv nhận xét tiết học  
Về nhà viết lại phần ở nhà ,chuẩn bị bài cho 
tiết sau  
 

 
Hs cả lớp viết  
 
Cả lớp  
Hs nghe  
 
Hs quan sát  
 
 
 
 
Cả lớp  
Hs nghe  
 
Cả lớp  
 
 
Hstl: 

Tuần 26 
Tiết 26 
Ngày dạy: 16/3/2017 

TẬP VIẾT :  CHỮ  HOA  :X 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Viết chữ hoa x(1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu ứng dụng xuôi 
(1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)xuôi chèo mát mái 3 lần  
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui 
2/ktbc:gv gọi hs lên bảng viết lại từ vượt  
    Gv nhận xét khen ngợi  

Lớp hát  
2 hs lên bảng ,lớp viết bảng con  
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 Gv nhận xét giờ kt  
3/ Bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em sẽ viết tập viết chữ hoa 
:X 
* Hướng dẫn hs viết chữ hoa  
Gv h/d hs quan sát nhận xét ,gv treo chữ x 
lên bảng  
Gv nêu:chữ x vừa cao 5 li gồm 1 nét liền kết 
hợp 3 nét cơ bản .2 nét móc 2 đầu và 1 nét 
xiên  
Gv viết lên bảng vừa viết vừa nêu lại cách 
viết  
Gv h/d hs viết trên bảng con  
Gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa  
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng  
Gv giới thiệu cụm từ ứng dụng  
Gv giải nghĩa:xuôi chèo mát mái;là gặp 
nhiều thuận lợi ,gv viết cụm từ ứng dụng  
Gc nêu:độ cao các chữ x,h cao 2,5 ô li các 
chữ còn lại cao 1 ô  
Cho hs viết trên bảng con ,gv kt nhận xét sữa 
chữa  
*Hs viết vào vở  
Gv theo dõi hs viết uốn nắn  
Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét chữa  
4/ Củng cố dặn dò  
Gv hỏi:xuôi chèo mát mái nghĩa là thế nào? 
   Gv nhận xét khen ngợi  
Gv nhận xét tiết học  
Về nhà xem bài viết phần bài ở nhà chuẩn bị 
bài cho tiết sau  

 
 
Hs lắng nghe  
 
Hs quan sát  
Hs nghe gv giới thiệu  
 
Cả lớp  
Hs viết lại khi viết sai  
 
 
 
Hs nghe ,hs nêu lại  
 
 
 
Cả lớp  
 
 
2/3 hs trong lớp  
 
 
Hstl: 
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TUẦN 27 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( SOẠN TRONG MÔN TẬP ĐỌC) 

 
Tuần 28 
Ngày dạy: 30/3/2017 

    CHỮ HOA :Y 
 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Viết đúng chữ hoa y 1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ,chữ và câu ứng dụng 
:yêu:1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ ,yêu lũy tre làng 3 lần  
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
     HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ ỔNđịnh:hát vui 
2/ ktbc:  gv gọi hs lên bảng viết 1 số chữ đã 
ôn tập  
         Gv nhận xét khen ngợi 
3/ Bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các en sẽ tiếp tục viết chữ hoa 
y 
        Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn viết chữ hoa  
Gv dính mẫu chữ lên bảng h/d hs quan sát  
Gv nêu:chữ y cỡ vừa cao 8 li gồm 2 nét là 
nét móc 2 đầu và nét khuyết ngược . 
Gv viết bảng nhắc lại cách viết  
Gv h/d hs viết trên bảng con  
Gv kt trên bảng con sữa chữa  
*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng  
Gv giới thiệu hs cụm từ ứng dụng :tình cảm 
yêu làng xóm quê hương của con người việt 
nam  
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét  
Độ cao chữ cái y cao 4 li ,chữ b,y ,g cao 2,5 
li .chữ t cao 1,5 li .chữ r cao 1,25 li. Các chữ 
còn lại cao 1 li  
Cho hs viết vào bảng con chữ yêu 

Lớp hát  
2-3 em  
 
 
Hs lắng nghe  
1-3 hs nhắc tựa  
 
Hs quan sát  
Hs lắng nghe  
 
 
Cả lớp  
Hs viết lại nếu sai  
 
Hs theo dõi  
 
 
Hs nghe  
 
Cả lớp  
 
 
 
Cả lớp  
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Gv kt khen ngợi  
*Hướng dẫn hs viết vào vở 
Gv nhắc lại qui trình viết  
Gv chấm bài 1 số vở , 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa  
4/ Củng cố dặn dò  
+hỏi:yêu lũy tre làng là gì? 
  Gv nhận xét khen ngợi  
   Gv nhận xét tiết học  
Về nhà viết phần còn lại ,chuẩn bị bài cho 
tiết sau  
  
 

 
 
Hstl: 
 

Tuần 29 
Ngày dạy: 6/4/2017 

TẬP VIẾT :  CHỮ  HOA :A 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Viết đúng chữ hoa a –kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu 
ứng dụng :Ao (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ) ao liền ruộng cả 3 lần  
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết cụm từ ứng dụng  
     Gv nhận xét từng em  
   Gv nhận xét giờ kt  
3/ Bàimới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em sẽ tiếp tục viết chữ hoa 
A  
        GV ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn viết chữ hoa  
H/d hs quan sát và nhận xét chữ a cỡ vừa cao 
5 li gồm 2 nét cong kín cuối nét uốn ngược 
phải  
Gv viết lên bảng nhắc lại cách viết  
Gv h/ d hs viết chữ a kiểu 2 trên bảng con  
Gv kt trên bảng con sữa chữa  

Lớp hát  
2 hs  
 
 
 
Hs lắng nghe  
 
 
Hs quan sát  
Hs lắng nghe  
Hs nhắc lại  
Cả lớp  
Hs viết lại khi viết sai  
 
1 -2 hs đọc  
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*Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng  
Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng  
Gv giải thích:ý nói giàu có ở vùng quê 
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét  
Gv viết lên bảng cụm từ này  
Độ cao chữ A,l,g,cao 2,5 li .chữ r cao 1,25 li 
.còn lại cao 1 li  
  Gv cho hs viết chữ ao vào bảng con  
Gv kt trên bảng con sữa chữa  
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết  
Gv nhắc lại quy trình viết  
Gv theo dõi giúp hs viết đẹp đều nét  
*Chấm chữa bài  
  Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa  
4/ Củng cố dặn dò  
+hỏi:chữ a cao mấy li ? 
    Gv nhận xét khen ngợi  
   Gv nhận xét tiết học  
Về nhà tập viết cho hoàn chỉnh phần còn lại 
,chuẩn bị bài cho tiết sau  
 

 
 
 
Hs nghe  
 
Cả lớp  
 
 
Cả lớp  
 
 
1 số hs trong lớp  
 
 
Hstl: 
 

Tuần 30 
Ngày dạy: 13/4/2017 
TẬP VIẾT: 
   CHỮ  HOA  M 
I/ MỤC TIÊU: 

  -Viết chữ hoa M chữ kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu 

ứng dụng: Mắt (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ),Mắt sáng như sao (3 lần).  
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui  
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết cụm từ ứng dụng 
ao liền ruộng cả  
    Gv nhận xét từng em  

Lớp hát  
2 hs lên viết  
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    Gv nhận xét giờ kt  
3/ Bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em tiếp tực viết chữ hoa M 
,viết cụm từ ứng dụng mắt sáng như sao  
   Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs viết chữ hoa  
Gv treo mẫu h/d hs quan sát và nhận xét  

Gv nêu:chữ M cao 5 li gồm 3 nét .1 nét móc 

hai đầu ,1 nét móc xuôi trái kết hợp lượn 
ngang cong trái  

     Gv cho hs viết chữ M  

GV kt trên bảng con nhận xét sữa chữa  
*Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng dụng  
Gv giới thiệu cụm từ ứng dụng  
Gv nêu:tả vẻ đẹp của đôi mắt tỏ và sáng  
Hd /.hs quan sát và nhận xét  

Độ cao các chữ M, g , h cao 2,5 ô li; chữ t 

cao 1,5 ô li, chữ s cao 1,25 ô li; Các chữ còn 
lại cao 1 ô li  
  Gv h/d hs viết chữ mắt vào bảng con  
    Gv nhận xét khen ngợi  
*Hướng dẫn hs viết vào vở  
   Gv nhắc lại quy trình viết  
Gv theo dõi giúp đỡ hs còn hạn chế  
*Chấm chữa bài  
Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa  
4/ Củng cố dặn dò  
+hỏi;em hiểu mắt sáng như sao là gì? 
Gv nhận xét khen ngợi ,gv nhận xét tiết học. 
Dặn hs về luyện viết thêm. 

 
 
Hs lắng nghe  
 
2-4 hs nhắc tựa  
 
Cả lớp quan sát  
     Hs nghe  
 
 
 
   Cả lớp viết bảng con  
 
 
Hs nghe  
 
 
 
 
 
Cả lớp  
 
 
Viết vở.  
 
½ hs trong lớp  
 
 
Hs nêu  

Tuần 31 
Ngày dạy: 20/4/2017 

                                              CHỮ    HOA    N 
I/ MỤC TIÊU : 
  -Viết chữ hoa N kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)chữ và câu ứng 
dụng người  1dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ .người ta là hoa đất 3 lần  
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II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  
1/ Ổn định :hát vui  
2/ ktbc :gv gọi hs lên bảng viết chữ mắt ,mắt 
sáng như sao  
        Gv nhận xét. 
    Gv nhận xét giờ kt  
3/ bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em viết tập viết chữ N hoa  
     Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs viết cữ hoa  
 Gv dính mẫu chữ lên bảng h/d  
Chữ n cao 5 li gồm 2 nét giống nét 1 và nét 3 
chữ m kiểu 2 ,cách viết giống chữ m nét 2  
h/d hs viết trên bảng con  
gv kt uốn nắn sữa chữa  
*Hướng dẫn viết câu ứng dụng  
 Giới thiệu câu ứng dụng :người ta là hoa đất  
Ca ngợi cxon người ,con người là đáng quý 
nhất là tinh hoa của trái đất  
h/d hs quan sát và nhận xét ,gv viết mẫu câu 
ứng dụng  
 độ cao các chữ cái n, g, l, h, cao 2,5 li .chữ đ 
cao 2 li .chữ t cao 1, 5 li .các chữ còn lại cao 
1 li  
h/ d hs viết chữ người vào bảng con  
gv kt bảng con hs sữa chữa  
*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết  
Gv nhắc lại quy trình viết  
     Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa  
4/ Củng cố dặn dò  
+hỏi:em hiểu người ta là hoa đất là gì? 
    Gv nhận xét khen ngợi  
Gdhs  
   Gv nhận xét tiết học  

Lớp hát  
2 hs  
 
 
 
 
 
Hs lắng nghe  
2-3 hs nhắc tựa  
 
Hs theo dõi  
 
Cả lớp  
 
 
Hs lắng nghe  
 
 
Hs quan sát  
 
 
 
Cả lớp viết bảng con  
 
Cả lớp viết  
 
15- 20 vở  
 
 
Hstl: 
 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Về nhà xem bài tập viết lại cho đúng ,viết 
phần còn lại ở nhà chuẩn bị bài cho tiết sau  
 
Tuần 32 
Ngày dạy: 27/4/2017 

CHỮ  HOA :  Q 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Viết chữ hoa Q kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng 
dụng :Quân (1 dòng cỡ vừa 1 dòng cỡ nhỏ)Quân dân một lòng 3 lần  
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ người .người ta 
là hoa đất  
       Gv nhận xét từng em  
       Gv nhận xét giờ kt  
3/ bài mới :giới thiệu bài  
Tiết tập viết hôm nay các em sẽ viết chữ hoa 
Q  
          Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn viết chữ hoa  
h/d hs quan sát và nhận xét chữ hoa Q kiểu 2  
gv dính mẫu chữ lên bảng  
gv nêu:chữ Qcao 5 li gồm 2 nét,nét cơ bản 
cong trên ,nét cong phải lượn ngang 
gv viết lên bảng vừa viết và nêu lại cách viết  
   gv cho hs viết trên bảng con  
   gv kt sữa chữa khi hs viết chưa đúng  
*Hướng dẫn hs viết từ ứng dụng  
Gv viết lên bảng câu ứng dụng và nêu:Quân 
dân đoàn kết gắn bó với nhau giúp đỡ nhau 
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc  
Gv nêu:độ cao các chữ q, l,g cao 2,5 li .t cao 
1,5 li .các chữ còn lại cao 1 li  
Gv h/d hs viết chữ Quân vào bảng con  
   Gv kt nhận xét sữa chữa  

Lớp hát  
2-3 hs  
 
 
 
 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa  
 
Hs quan sát  
 
Hs lắng nghe  
 
 
Cả lớp  
Hs viết lại khi viết sai  
 
 
Hs lắng nghe  
 
 
Hs lắng nghe  
 
Cả lớp viết  
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*Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết  
Gv nhắc lại quy trình viết  
Gv chấm bài 1 số vở  
Gv phát bài nhận xét sữa chữa  
4/ Củng cố dặn dò  
+hòi:quân dân 1 lòng nghĩa là gì? 
     Gv nhận xét khen ngợi  
    Gv nhận xét tiết học  
 Về nhà viết phần ở nhà ,chuẩn bị bài cho tiết 
sau  
 

 
Cả lớp  
 
 
 
Hstl; 
 

Tuần 33 
Ngày dạy: 4/5/2017 

Tập viết-Bài: CHỮ HOA V 

I/ MỤC TIÊU 
Viết đúng chữ hoa V kiều 2( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ). Chữ và câu ứng dụng: 
Việt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Việt Nam thân yêu (3 lần). 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. 
Mẫu chữ 
III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 
 

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 

1.Ổn định: ktss 
2.Ktbc: gv gọi hs lên viết chữ Q,  Quân. 
Gv nhân xét khen ngợi 
Gv nhận xét giờ kiểm tra. 
3.Bài mới: giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ tiếp tục viết chữ hoa 
V . 
Gv ghi tựa lên bảng. 
H/d viết chữ hoa 
h/d hs quan sát và nhận xét 
-Cấu tạo: viết chữ V kiểu 2 cỡ vừa, cao 5 li 
gồm 1 nét viết liền và kết hợp 3 nét cơ bản, 
1nét móc 2 đầu trái, phải, 1 nét cong phải. 
-Cách viết như nét 1 chữ W . 
- Gv viết chữ V lên bảng và nêu lại cách viết. 

 
2 hs lên bảng 
 
Hs lắng nghe 
 
 
1-3 hs nhắc lại tựa. 
 
Cả lớp quan sát mẫu 
 
 
 
 
Hs theo dõi 
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H/d hs viết trên bảng con. 
-Gv cho hs viết chữ V trên bảng con 
-Gv kt bảng con, hs sữa chữa.  
 
H/d viết cụm từ ứng dụng 
1. Giới thiệu cum tưg ứng dụng 
Gv gọi hs đọc cụm từ ứng dụng 
Gv nêu: Việt Nam là Tổ Quốc thân yêu của 
chúng ta. 
Gv h/d độ cao các chữ V, N, h, y cao 2,5 li, 
chữ t cao 1,5 li, các chữ còn lại cao 1 li. 
H/d hs viết chữ Việt vào bảng con. 
Gv kt trên bảng con nhận xét khen ngợi. 
H/d hs viết vào vở Tv. 
Gv nhắc lại quy trình viết 
Gv nhận xét bài viết 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
4.Củng cố dặn dò. 
Hỏi: gọi hs lên bảng viết chữ V. 
Gv nhân xét khen ngợi. 
Về nhà viết bài, chuẩn bị bài cho tiết sau. 
  

Cả lớp viết 
Cả lớp 
Hs sữa lại nếu sai.  
 
1-2 hs đọc 
Việt Nam thân yêu. 
Hs nghe hiểu 
 
Hs lắng nghe 
 
Cả lớp. 
 
 
Hs nghe, viết bài. 
Cả lớp. 
Hs nghe rút kinh nghiệm. 
 
2 hs 
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Tuần 34 
Ngày dạy: 11/5/2017 

TẬP VIẾT : ÔN CÁC CHỮ HOA :M, N, A, Q, V, KIỂU 2 
I/ MỤC TIÊU: 
  -Viết đúng các chữ hoa kiểu 2 mỗi chữ 1 dòng ,viết đúng các tên riêng có 
chữ hoa kiểu 2 ,Việt Nam ,Nguyễn Aí Quốc ,Hồ Chí Minh ,(mỗi tên riêng 1 dòng) 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  
  -Mẫu chữ  
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
   HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN  HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gv gọi hs lên bảng viết 1 số chữ đã 
học  
       Gv nhận xét khen ngợi  
   Gv nhận xét giờ kt  
3/ bài mới :giới thiệu bài  
Tiết hôm nay các em ôn lại các kiểu chữ mà 
các em đã học qua  
        Gv ghi tựa lên bảng  
*Hướng dẫn hs viết từ ứng dụng  
   Gv gọi hs đọc lại từ ứng dụng  
Gv nêu cho hs hiểu :Nguyễn Aí Quốc là tên 
của Bác Hồ trong thời kì hoạt động ở nước 
ngoài  
*Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét  
   Gv giới thiệu lại độ cao các con chữ  
   Gv gọi hs nêu lại  
Gv cho hs viết vào vở tập viết  
Gv chấm bài 1 số vở   
    Gv phát bài nhận xét sữa chữa  
4/ củng cố dặn dò  
Gv gọi hs lên viết tên Bác Hồ  
   Gv nhận xét khen ngợi  
Gv nhận xét tiết học  
Về nhà viết tiếp và viết cho đẹp chuẩn bị bài 
cho tuần sau  
  

Lớp hát  
2-3 em  
 
 
 
Hs lắng nghe  
 
Hs nhắc tựa  
 
2-3 hs đọc  
Hs lắng nghe  
 
 
Hs theo dõi  
Hs nêu  
 
1 số em  
 
 

Tuần 35 
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ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 
(Soạn trong môn Tập đọc) 


